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Phụ lục II
CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (PAR INDEX CẤP TỈNH)
VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ; THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO
(Kèm theo Kế hoạch  số         /KH-UBND ngày        /12/2024 của UBND tỉnh)

	Stt
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Giải trình kết quả tự đánh giá và tài liệu kiểm chứng

	
	
	
	
	

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC
	1.50
	
	

	1.7
	Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
	1.50
	
	

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a)*1.50 + (c/a)*1.00. Trong đó: 
a là tổng số nhiệm vụ được giao.
b là số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ.
c là số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng muộn so với tiến độ.
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	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	13.00
	
	

	3.1.
	Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)
	1.00
	
	

	
	Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0.5
	
	
	

	
	Có các kiến nghị cải cách TTHC, kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung VBQPPL quy định TTHC trong năm đánh giá: 0.5
	
	
	

	3.2.
	Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ
	3.50
	
	

	3.2.1.
	Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định
	0.50
	
	

	
	Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5
	
	
	

	
	Không đầy đủ hoặc không kịp thời theo quy định: 0
	
	
	

	3.2.2.
	Công khai TTHC và các quy định có liên quan
	1.50
	
	

	
	Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Cổng DVC quốc gia: 0.5
	
	
	

	
	Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và các Website của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC: 0.75
	
	
	

	
	Công khai TTHC đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận Một cửa các cấp: 0.25
	
	
	

	3.2.3.
	Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
	1.00
	
	

	
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai trên Cổng DVC quốc gia: 0.5
Tính điểm theo công thức: a* điểm tối đa. Trong đó: a là tỷ lệ % hồ sơ đã đồng bộ, công khai.
	
	
	

	
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan hành chính các cấp tại địa phương tiếp nhận, giải quyết được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh: 0.5
	
	
	

	3.2.4.
	Công bố TTHC nội bộ cấp tỉnh
	0.50
	
	

	
	100% TTHC thuộc phạm vi quản lý được công bố đúng quy định: 0.5
	
	
	

	
	Chưa hoàn thành công bố hoặc công bố không đúng quy định: 0
	
	
	

	3.3.
	Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	2.50
	
	

	3.3.1.
	Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
	1.00
	
	

	
	Đạt 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: 0.25
	
	
	

	
	Đạt 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 0.5
	
	
	

	
	Đạt 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 0.25
	
	
	

	3.3.2.
	Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp
	0.75
	
	

	
	Từ 50 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 0.75
	
	
	

	
	Từ 40 - 49 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5
	
	
	

	
	Từ 30- 39 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.25
	
	
	

	
	Dưới 30 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0
	
	
	

	3.3.3.
	Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền
	0.75
	
	

	
	Từ 30 TTHC hoặc nhóm TTHC trở lên: 0.75
	
	
	

	
	Từ 20 - 29 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0.5
	
	
	

	
	Từ 10- 19 TTHC hoặc nhóm TTHC:0.25
	
	
	

	
	Dưới 10 TTHC hoặc nhóm TTHC: 0
	
	
	

	3.4.
	Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	5.00
	
	

	3.4.1.
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn
	1.50
	
	

	
	Từ 98% - 100%: 1.5
	
	
	

	
	Từ 96% - dưới 98%: 1
	
	
	

	
	Từ 95% - dưới 96%: 0.5
	
	
	

	
	Dưới 95%: 0
	
	
	

	3.4.2.
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn
	1.50
	
	

	
	Từ 98% - 100%: 1.5
	
	
	

	
	Từ 96% - dưới 98%: 1
	
	
	

	
	Từ 95% - dưới 96%: 0.5
	
	
	

	
	Dưới 95%: 0
	
	
	

	3.4.3.
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn
	1.00
	
	

	
	Từ 98% - 100%: 1
	
	
	

	
	Từ 96% - dưới 98%: 0.5
	
	
	

	
	Từ 95% - dưới 96%: 0.25
	
	
	

	
	Dưới 95%: 0
	
	
	

	3.4.4.
	Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC
	0.25
	
	

	
	Đầy đủ, đúng quy định: 0.25
	
	
	

	
	Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0
	
	
	

	3.4.5.
	Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương
	0.75
	
	

	
	Từ 80% - 100% CQCM cấp tỉnh đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0.25
	
	
	

	
	Từ 80% - 100% UBND cấp huyện đạt điểm đánh giá từ tốt trở lên: 0.25
	
	
	

	
	Từ 80% - 100% UBND cấp xã đạt điểm từ tốt trở lên: 0.25
	
	
	

	3.5.
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
	1.00
	
	

	3.5.1.
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh
	0.75
	
	

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó: 
a là tổng số kiến nghị phải trả lời
b là số kiến nghị đã được trả lời
Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa.
	
	
	

	3.5.2.
	Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh
	0.25
	
	

	
	100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0.25
	
	
	

	
	Dưới 100% số PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0
	
	
	

	7
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ
	7.50
	
	

	7.2.
	Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước
	1.50
	
	

	7.2.3.
	Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh
	1.50
	
	Nếu hệ thống thông tin báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật thì đạt 50%* điểm tối đa.

	
	Hệ thống thông tin báo cáo đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định: 0.5
	
	
	

	
	Tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 1
Tính theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số chế độ báo cáo, nội dung thông tin, dữ liệu yêu cầu phải kết nối, cung cấp
b là số lượng chế độ báo cáo, nội dung thông tin, dữ liệu đã kết nối, cung cấp đầy đủ, kịp thời.
	
	
	

	7.3.
	Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức
	6.00
	
	

	7.3.1.
	Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định
	0.50
	
	

	
	Đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định: 0.25
	
	
	

	
	Đã chuyển đổi sang công nghệ IPv6: 0.25
	
	
	

	7.3.3.
	Thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
	1.00
	
	

	
	Đã thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử và có đầy đủ tính năng theo quy định: 1
	
	
	

	
	Đã thiết lập nhưng chưa đầy đủ tính năng theo quy định: 0.5
	
	
	

	
	Chưa thiết lập theo quy định: 0
	
	
	

	7.3.4.
	Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC
	1.00
	
	

	
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Từ 80% trở lên: 0.5
Từ 50% - dưới 80%: 0.25
Dưới 50%: 0
	
	
	

	
	Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 
Từ 50% trở lên: 0.5
Từ 25% - dưới 50%: 0.25
Dưới 25%: 0
	
	
	

	7.3.5.
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình
	0.50
	
	

	
	Tính điểm theo công thức: b/a*điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình 
b là số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình
Nếu b/a <0.90 thì điểm đánh giá là 0.
	
	
	

	7.3.6.
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình
	1.50
	
	

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của DVC trực tuyến toàn trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến)
b là số hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVC trực tuyến toàn trình (không sử dụng bản giấy)
	
	
	

	7.3.7.
	Thực hiện thanh toán trực tuyến
	1.50
	
	

	
	Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến: 0.5 
Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó: 
a là tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính
b là số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến
	
	
	

	
	Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến: 0.5
Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó: 
a là tổng số TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến
b là số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến
	
	
	

	
	Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 0.50
Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số hồ sơ đã giải quyết của các TTHC thuộc phạm vi đánh giá 
b là số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	22.00
	
	



